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TỜ TRÌNH 
Nghị định quy định xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chi M inh”, “Giải thưỏìig Nhà nước” 
về văn học, nghệ thuật

Kính gửi: Thủ tướng Chính pliủ '

Khoản 2 Điều 64 ^Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20 ỉ 0 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng nãm 200 
đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP 
ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
42/2010/NĐ-CP ngày 1574/2010 của Chính phủ quy định^chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đối, bố sung một sổ điều của 
Luật Thi đua, Khen thưởng quy định Bộ Văn ho á, Thế thao và Du lịch soạn thảo 
trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hô Chí 
Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Để triển khai và thực hiện quy định của Nghị định và Chương trình công 
tác năm 2014 của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thê thao và Du lịch đã tiên hành 
thành lập Ban soạn thảo Nghị định, mời đại diện các Ban, Bộ, ngành liên quan 
tham gia. Tiến hành lấy ý kiến góp ý các Ban, Bộ, ngành, địa phương, xin ý kiến 
rộng rãi các tổ chức và cá nhân trên Trang tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thế thao 
và Du lịch, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; gửi Bộ Tư pháp thấm định 
theo quy định.

Bộ Văn hoá, Thế -thao và Du lịch trình Chính phủ dự thảo Nghi định quy 
định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” vê văn học, 
nghệ thuật với những nội dưng chính như sau:

I. S ự  CẦN THXÉT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Tính đến thòi điểm hiện tại, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (trước 

.đây là Bộ Văn hoá - Thông tin) đã xét 04 đợt “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 
102 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học nghệ thuật; 
và 03 đật cho “Giải thưởng Nhà nước” cho 458 tác phẩm, cụm tác phẩm, công 
trình, cụm cônệ trình về văn học, nghệ thuật. Công tác xét tặng giải thưởng qua 
các đợt theo thong kê còn tồn tại nhiều bất cập, cụ thể:

- v ề  đối tượng: tại Điều 66 Luật Thi đua, Khen thưỏng quy định “Giải 
thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” được tặng cho tác giả của 
một hoặc nhiều công trình, tác phẩm đã được công bố, sử dụng kể từ ngày 
thành ỉập nước Việt Nam dân chủ công hoà bao gồm tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, công trình nghiên cứu lí luận, phê bình dưới các hình thức xuât bản,



kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, ohát thanh, truyền hình, giảng dạy, 
địa hát hoặc các hình thức khác. “Giải thưởng Hô Chí Minh”, “Giải thưởng 
Nhà nước” cũng được tặng cho người nước ngoài có tác phẩm, công trình 
nghiên cứu về Việt Nam. Như vậy được hiểu “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 
“Giải thưởng Nhà nưó’c” để dành tặng cho tác giả, còn tiêu chuẩn thì dành 
cho tác phẩm (các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 67, 68 Luật Thi đua, 
Khen thưởng) mà không xét đến nhân thân hay quá trình cống hiến của tác 
giả. Tuy nhiên trên thực tế để các íác giả có thể nhận “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh”, “Giải thưcrng Nhà nước” thì các tác phâm và công trình của họ phải 
có đủ tiêu chuẩn theo quy định và còn phải xét đến nhân thân và quá trình 
cống hiến của tác giả cho văn học, nghệ thuật.

- về tiêu chuẩn: những tiêu chuẩn của tác phẩm, công trình được quy 
định trong luật mang tính định tính như có giá trị rất cao hay có giá trị cao về 
văn học nghệ thuật, có ảnh hưởng rộng lởn và lâu dài hay là có tác dụng và 
ảnh hưởng lớn trong xã hội đã gây không ít khó -khăn cho sự lựa chọn của các 
thành viên Hội đồng xét tặng, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng đánh giá của 
từng thành viên Hội đồng. Mặt khác, những tiêu chuẩn cho các tác phẩm và 
Cuiig trình về khoa học và văn học nghệ thuật được quy định chung nên càng 
gây khó khăn cho việc quy định chỉ tiết các tiêu chuấn của tác phẩm và công 
írừih về văn học nghệ thuật mặc dù đã có những quy dính vê quy 'đôi giải 
thường phần nào đã lượng hoá được các tiêu chuẩn mang tính định tính.

~ Việc quy đổi các tác phẩm, công trình đạt giải thưởng cấp khu vực và 
quốc tế không có sự quy đổi thống nhất mà phụ thuộc vào từng đợi xét tặng 
hoặc từng thòi kỳ vì vậy cũng gây không ít hoài nghi trong giới sáng tác vê 
văn học nghệ thuật vê giá trị đích thực của tác phẩm, công trình đạt giải 
thưởng.

- Các tác phẩm, công trình nghiên cứu về Việt Nam của tác giả là người 
nước ngoài được xét tặng “Giải thưởng Hô Chí M inh”, “Giải thưởng Nhà 
nước” phải do chính tác giả hoặc người đại diện của tác giả đề nghị và có hồ 
sơ đăng ký. tuy nhiên trên thực tế vói tác giả. ỉà người nước ngoài thì việc tiếp 
cận vói thông tin về đợt xét tặng Giải thưởng ià rất khó mặc dù công nghệ 
thông tin phát triển những việc tiếp cận với các thông tin cũng gặp những khó 
khăn nhất định vì vậy cần phải có cơ chế đề xuất từ tố chức và cá nhân hoạt 
về văn học, nghệ thuật' trong nước.

- về kinh phí cho giải thưởng: đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản 
nào quy định cụ thể về tiền thưởng cho tác giả có tác phẩm, công trình được 
nhận “Giải thưởng Hô Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” vê văn học, nghệ 
thuật.

Từ những bất cập và tồn tại nêu trên đã dẫn đến việc xảy ra các khiếu 
kiện và dự luận báo chí làm ảnh hưởng đên uy tín của cơ quan quản lý nhà nước 
trong thực hiện việc xét tặng “Giải thưởng Hô Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 
nước”.



2. Việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặnệ 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” đã được Bộ Văn hoá, Thê 
thao và Du lịch quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 
27/5/2010, tuy nhiên những quy định này còn mang tính pháp lý chưa cao khi 
mà đối tượng xét tặng giải thưởng bao gồm cả người nước ngoài. Căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nên việc 
quy định chi tiết về tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng chưa đầy đủ, chưa thống 
nhất và các quy định có tính hiệu lực chưa cao. Do vậy công tác tuyên truyền, 
giáo dục cũng chưa được coi trọng đúng mức và đặc biệt là thiếu sự kiểm tra, 
giám sát của các cơ quan nhà nước và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm, vì 
vậy chưa tạo được niềm tin tuyệt đối trong nhân dân nói chung và giới sáng tác 
về văn học nghệ thuật nói riêng.

3. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch soạn thảo trình Chính phử ban hành Nghị định 
quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ 
Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

í ừ nhưng ií do trên đây cho thây việc ban hành Nshị định. QUY định xét 
tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” vê văn học, nghệ 
thuật là hết sức cần thiết. Sự ra đời của Nghị định sê tạo cơ sở pháp lý nhằm đưa 
việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học 
nghệ thuật theo những tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục nhất định đảm bảo tính thống 
nhất trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. Đồng thòi khắc phục 
những hạn chế trong thời gian qua trong công tác xét tặng, phù hợp với quy định 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và điêu kiện kinh tê - xã hội 
hiện nay.

II. QUAN ĐIỂM  CHỈ ĐẠO, c ơ  SỞ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH 
XÂY D ựN G  NGHỊ ĐỊNH9 a *
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- Thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về chế độ, chính sách cho 
văn nghệ sĩ và văn học, nghệ thuật.

- Quy định chi tiết những tiêu chuẩn, 'trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét 
tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ 
thuật được theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật Ban-hành 
văn bản quỵ phạm pháp luật, khoa học, có hệ thống, đạt hiệu quả cao, đáp úng 
được yêu cầu trong tình hình mới.

2. Cơ sở pháp lý
a) Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và 2013

b) Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy^định 
chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đôi, bô 
sung môt số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-



CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành môt 
số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đối, bố sung một số điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Quá trình xây dựng Nghị định

Thực hiện Luật Ban hành văn bản .quy phạm pháp luật, Nghị định số 
'24/2009/NĐ-CP ngày 7/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế 
thao và Du^ lịch đã ban hành Quyết định số 3332/QĐ-BVHTTDL ngày 
29/8/2012 về việc thành lập Ban soạn thảo và Quyết định số 3343/QĐ- 
BVHTTDL ngày 30/8/2012 về việc thành lập Tổ Biên tập Nghi định quy định 
xét tặnẸ “Giải thưởng Hô Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” vê văn học, nghệ 
thuật gồm đại diện của Bộ, ban, ngành liên quan.

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tiến hành xây dựng Đe cương, dự thảo 
Nghị định, tố chức Hội thảo vầ gửi công văn xin ý kiến của Cữ quan, tô chức, cá 
nhân liên quan, đăng dự thảo 2 trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ 
Văn hóa, Thê thao và Du lịch và xin ý kiên Bộ, Ban, ngành và các đoàn thê. Sau 
khi tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến từ các cơ quan, tố chức, ý kiến của 
các Bộ, Ban, ngành và đoàn thế hoàn chỉnh dự thảo 3 gửi xin ý kiến thấm định 
của Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp,‘Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch nghiên cứu tiêp thu, hoàn chỉnh dự thảo 4 trình Thủ tướng Chính phủ.

III. NỘI DUNG CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. v ề  tên gọi của dự thảo Nghị định
ThecD quy ̂ định Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, Khen thưởng và Luật Sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Thi đua, Khen 
thưởng, Nghị định lây tên gọi “Nghị định quy định tiêu chuân, quy trình, thủ tục,
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văn học nghệ thuật”. Tuy nhiên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một lúc 
được giao chủ trì soạn thảo 3 Nghị định quy định quy định chi tiêt Luật Thi đua, 
Khen thưởng về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, 
“Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, trong quá trình tổ chức 
Hội đồng thẩm định, trình Chính phủ đã có ý kiến đề nghị điều chỉnh tên gọi 
Nghi đinh quy đinh tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng “Nghệ sĩ nhân dân”, 
“Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” ngắn gọn. Vì vậy 
Bô Văn hóa, Thê thao và Du lịch trình Chính, phủ dự thảo Nghị định với tên gọi 
“Nghi đinh quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí M inh”, “Giải thưởng Nhà 
nước” về văn học, nghệ thuật”.

2. về nội dung dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 04 chương, vói 19 điều, cụ thể như sau:



Chương I: Quy đinh chung

Gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8), trong đó:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: dự thảo Nghị định quy định về tiêu chuẩn, 
quy trình, thủ tục, hô sơ đê nghị xét tặng “Giải thưởng Hô Chí Minh”, “Giải 
thưởng Nhà nước” vê văn học nghệ thuật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng: dự thảo quy định cụ thể tác phẩm và công 
trình trong 9 lĩnh vực về văn học nghệ thuật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ: dự thảo giải thích một số từ ngữ dược quy định 
trong dự thảo nhằm giúp việc hiểu thống nhất các quy định có sử dụng các từ 
ngữ đó.

Điều 4, Điều 5 Bộ Văn hoá, Thể'thao và Du lịch là cơ quan chủ trì việc 
xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ 
thuật và thời gian xét tặng được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua khen 
thưởng.

Điều 6. Quy định nguyên tắc xét tặng: các tác phẩm ngoài việc phải đảm 
bảo các tiêu chuẩn theo quy định phải đảm bảo 2 nguyên tắc chỉ được xét về một 
chuyên ngành trong văn học nghẹ thuật, không kết họp với tác phẩm, công trình 
khác.

Điều 7. Quy định về quyền ỉợi về vật chất và tinh thần của tác ẹiả khi có 
tác phẩm đạt “Giải thưởng Hô Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” vê văn học 
nghệ thuật. Do tiền thưởng cho tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Mià nước chưa được quy định tại một văn bản nào vì vậy đã được quy 
định tại dự thảo Nghị định này với số tiền cho Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 
lần lương cơ sở và Giải thưởng Nhà nước là 170 lân lương cơ sở.

Điều 8. Kinh phí cho việc thực hiện công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ 
Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” vê văn học nghệ thuật quy định cụ thê các 
khoản chi và mức chi cũng như quản lý kinh phí vê công tác xét thưởng thực 
hiện theo quy định hiện hành.

Chương II: Điều kiện, íicu chuẫn xét tặng  “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh”, “Giải thưởng Nhà nưóc” vê vãn học nghệ thuật

Gồm 03 điều (từ Điều 9-đến Điều 11), trong đó:

Điều 9 quy định ve điều kiện để một tác phẩm, công trình được đề nghị 
xét tặng giải thưởng Hô Chí Minh, Giải thưỏng Nhà nước. Theo đó phải là 
những tác phẩm, công trình được công bố, diến xuất, xuất bản, khánh thành kể 
từ ngày thành lập Nưó'c tối thiểu là 5 năm với Giải thưởng Hồ Chí Minh và 3 
năm đối với giải thưởng Nhà nước và tác phẩm, công trình còn không có tranh 
chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và két quả kể từ ngày 
xuất hiện; sử dụng ngôn ngữ tiếng việt và tác giả có tác phẩm, công trình văn 
học, nghệ thuật được xét “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 
phải chấp hành tốt pháp luật Việt Nam.

Điều 10, Điều 11 quy định tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật, trên cơ .sở các quy định



\

của Luật Thi đua, Khen thưởng dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các tiêu 
chuẩn định tính thành các tiêu chuẩn định lượng, tuy nhiên một số tiêu chuấn 
không thể quy định thành định lượng.

Chương III: Quy trình, thủ tục, Hội đồng các cấp và hồ sơ xét tặng 
“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nưó'c” vê văn học nghệ
thuật

Gồm 07 điều từ Điều 12 đến Điều ỉ 7

Điều 12 quy định Hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 
“Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật quy định cụ thể số lượng và 
thành phần hồ sơ của cá nhân cũng như các cấp Hội đồng đảm bảo theo đủng 

•quy định của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
và Luật Sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005. 
Đong thời quy định' cụ thế các mẫu biêu đê' áp đụug tiiông iiliât trong triên khai 
thi hành Nghị định.

Điều 13. Quy trình, thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 
thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được thực biện theo 6 bước từ ban 
hành Kế hoạch đến công bố kết quả và tổ chức trao thưởng.

Điều 14. Quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng các cấp bao gồm 7 
nguyên tắc đảm bảo tính công băng, dân chủ, công khai và độc lập giữa các câp 
Hội đồng tránh trường hợp khiếu kiện kéo dài từ Hội đồng cấp cơ sở lên đến Hội 
đồng cấp Nhà nước.

Các Điều 15, 16 và 17 quy định về việc thẩm quyền thành lập, số lượng, 
thành phần của Hội đồng các cấp.

Chương IV: Điều khoản thi hành

Gồm 02 điều từ Điều 18 đến Điều 19 quy định hiệu lực và cơ quan tổ 
chức thực hiện Nghị định.

Bộ Văn hcá, Thổ thao và Đu lịch kính trình Chính pb.il xem xét và quyết 
định về dự thảo Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 
thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ th u ậ tií^
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